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NHÂN DANH 

 Ƣ                                      
 

                          H       T 
 

-                                            

          -                  : Ông Nguyễ  Đì h  ú. 

                       Bà Bùi Thị Thu Hằng và bà Đo    hị Thanh 

Nhàn. 

-                   Ông Nguyễ  Đì h Qu c Cườ  ,  hư ký  òa   . 

-                                                                 

Ông Trầ  Đì h  hế,      s t v   . 

      8 th              , t   trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  H   t    

s  th   c    kha  vụ    hì h s  s  th   thụ  ý s  103/2023/HS-ST ngày 04 

tháng 4          theo Quyết đị h đưa vụ án ra xét x  s    7      QĐXX  -

HS ngày 05 tháng 5         , đ   v    ị c o: 

Trần Thái S (tên gọi khác: Bi Ọ), sinh ngày 12/5/1992 t i tỉnh T;     cư 

trú: Phòng 207 nhà C, khu định cư H, phường H, thành ph  H, tỉnh T; nghề 

nghiệp: Thợ s  ; trì h độ học vấn: 6/12; gi i tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; qu c tịch: Việt Nam; con ông Trần Thái L, s  h      971 và bà Ngô 

Thị C, s  h      971; S     hư vợ chồng v i chị Trần Thị T, s  h      99 , 

con: Có 02 con, sinh n m 2014 và n m 2017; bị cáo là con một tro     a đì h, 

ngoài ra còn có 3 em cùng mẹ khác cha. 

Quá trình nhân thân: Từ nhỏ sinh s ng v i cha mẹ t i phường H, thành 

ph  H, đi học đến l p 6/12 thì nghỉ học ở nhà.  

- Ngày 18/7/2007, bị Công an thành ph  H x  ph t c nh cáo về hành vi 

“ rộm cắp tài s  ”. 

- Ngày 05/11/2007, bị C    a  phường C, thành ph  H x  ph t c nh cáo 

về h  h v  “ rộm cắp tài s  ”. 

- Ngày 27/12/2007, bị Ủy ban nhân dân thành ph  H, tỉnh T quyết định 

đưa v o  rườ      o dưỡng 24 tháng. 

- Ngày 09/10/2010, bị Công an phường H, thành ph  H x  ph t 1.500.000 

đồng về hành v  “ rộm cắp tài s  ”. 

- Ngày 11/7/2014, bị Tòa án nhân dân tỉnh T x  ph t 09 tháng tù về tội 

“ rộm cắp tài s  ” theo B n án s  92/2014/HSPT (bị c o chưa th  h  h phần án 

phí hình s  s  th m và hình s  phúc th m đ i v i b n án trên). 
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- Ngày 11/5/2017, bị Tòa án nhân dân tỉnh T tuyên ph t 09 tháng tù về tội 

“ rộm cắp tài s  ” theo B n án s  46/2017/HSPT (bị c o chưa th  h  h phần án 

phí hình s  s  th m và hình s  phúc th m đ i v i b n án trên). 

Tiền án: 02 tiền án (theo B n án s  92/2014/HSPT và s  46/2017/HSPT 

của Tòa án nhân dân tỉnh T). 

Tiền s : Không. 

Bị cáo bị áp dụng biệ  ph p      chặn t m giam từ ngày 22/10/2022 cho 

đến nay. Có mặt.  

- Bị h i:  

+ Ông Hoàng Trọng T, s  h      976; địa chỉ: S        đường G, 

phường L, thành ph  H, tỉnh T. Vắng mặt. 

+ Chị Ph m Thị Thuỳ D, s  h    :  98 ; địa chỉ: S   6 499 đường X, 

phường B, thành ph  H, tỉnh T. Vắng mặt. 

+ Chị Nguyễn Thị Thu H, s  h      99 ; địa chỉ: Tổ 10, Khu v c 4, 

phường D thành ph  H, tỉnh T. Vắng mặt. 

+ Ông Võ Đ i T, s  h      964; địa chỉ: S     đường P, phường V, 

thành ph  H, tỉnh T. Vắng mặt. 

-   ười có quyền lợ ,   hĩa vụ      qua  đến vụ án: Ông Nguyễ  V   T, 

s  h      9 8; địa chỉ: S  46 đường D, phường L, thành ph  H, tỉnh T. Vắng 

mặt. 
 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

vụ    được tóm tắt  hư sau:  

Do mu n có tiền tiêu xài cá nhân nên Trần Thái S th c hiện nhiều vụ trộm 

cắp tài s   tr   địa bàn thành ph  H, cụ th : 

Vụ thứ nhất: Vào r ng sáng ngày 20/9/2022, Trần Thái S rủ một người 

tha h      t   “ ” qu  ở tỉnh B (không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ, s ng lang 

thang trên địa bàn thành ph  H) đi trộm cắp tài s n. S điều khi n xe mô tô hiệu 

Yamaha Sirius màu cam đen bi n s  75F1-788.68 chở T ngồi sau cầm theo 01 

kìm cộng l c đi tìm ai có s  hở đ  th c hiện trộm cắp tài s n. Khi đi đến quán 

nhậu ở địa chỉ s  26 đường H, phường B, thành ph  H của anh Hoàng Trọng T 

làm chủ, phát hiện không có người trông giữ nên S dùng xe l i trư c quán. S và 

T dùng kìm cộng l c cắt phá khóa c a, đột nhập vào bên trong, lấy trộm 03 

thùng bia Huda lon. Sau đó, S và T điều khi n xe mô tô chở 03 thùng bia vừa 

m i trộm được đi về gần chợ H, thành ph  H bán cho người đi đường lấy s  tiền 

390.000 đồng tiêu xài cá nhân. Ngoài ra anh T khai nhận còn mất 01 con heo đất 

bên trong có s  tiền kho ng 6.000.000 đồng. Quá trình điều tra, không thu thập 

được tài liệu, chứng cứ đ  chứng minh S và T đã lấy trộm s  tiền như anh T đã 

khai nhận.  



 3 

B n Kết luận định giá tài s n s  48/KL-HĐĐGTS ngày 10/3/2023 của 

Hội đồng định giá tài s n trong t  tụng hình s  thành ph  H xác định: 03 thùng 

bia Huda lo i thùng 24 lon trị giá 690.000 đồng.  

Vụ thứ 2: Vào r ng sáng ngày 13/10/2022, Trần Thái S một mình điều 

khi n mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu cam đen bi n s  75F1-788.68 cầm theo 01 

cưa sắt đi tìm ai có s  hở đ  th c hiện trộm cắp tài s n. Khi đi đến quán nhậu 3 

Dũ g t i địa chỉ Lô 160 khu định cư Đ, phường X, thành ph  H do chị Ph m Thị 

Thùy D làm chủ, phát hiện không có người trông giữ nên S dừng xe l i trư c 

quán. S dùng cưa sắt cắt phá khóa c a đột nhập vào bên trong quán, lấy trộm 02 

thùng bia Huda lon và 05 lon bia lẻ; 01 thùng rượu Đế Vư ng gồm có 06 chai; 

02 cây thu c ng a; 04 gói thu c lá lo i 555; 01 ví đan len hiệu Chiago, màu đen 

đ m b c. Sau đó, S điều khi n xe mô tô chở s  bia Huda trộm cắp được đi về 

bán cho người đi đường ở T, phường H, thành ph  H lấy s  tiền 300.000 đồng 

tiêu xài cá nhân. Ki m tra bên trong ví không có tài s n nên S vứt bỏ dọc đường, 

rượu không bán được nên S vứt đi, thu c lá S n giữ l i đ  s  dụng.  

B n Kết luận định giá tài s n s  48/KL-HĐĐGTS ngày 10/3/2023 của 

Hội đồng định giá tài s n trong t  tụng hình s  thành ph  H xác định: 02 thùng 

bia Huda lo i thùng 24 lon và 05 lon bia Huda, 01 thùng rượu đế vư ng có 06 

chai, 02 cây thu c ng a mỗi cây có 10 gói thu c, 04 gói thu c lá hiệu 555 và 01 

ví đan len hiệu Chiago màu đen đ m trắng có tổng trị giá 3.460.000 đồng.  

Vụ thứ 3: Vào r ng sáng ngày 18/10/2022, Trần Thái S một mình điều 

khi n mô tô hiệu Yamaha Sirius màu cam đen bi n s  75F1-788.68 cầm theo 01 

cưa sắt đi tìm ai có s  hở đ  th c hiện trộm cắp tài s n. Khi đi đến quán H ở 2/9 

Đ, phường H, thành ph  H do chị Nguyễn Thị Thu H làm chủ, phát hiện không 

có người trông giữ nên S dừng xe l i trư c quán. S dùng cưa sắt phá khóa rồi 

đột nhập vào bên trong quán, lấy trộm 01 máy tính màu b c hiệu Asus. Đến 

kho ng 09 giờ sáng cùng ngày, S đem máy tính trộm cắp được đến đo n đường 

L gần cầu H thành ph  H bán cho một người phụ nữ không rõ nhân thân, lai lịch 

v i giá tiền 1.500.000 đồng. S s  dụng s  tiền trên tiêu xài cá nhân hết. Ngoài ra 

chị H khai nhận còn mất s  tiền kho ng 1.000.000 đồng. Quá trình điều tra, 

không thu thập được tài liệu, chứng cứ đ  chứng minh S đã lấy trộm s  tiền như 

chị H đã khai nhận.  

B n Kết luận định giá tài s n s  284/KL-HĐĐGTS ngày 22/10/2022 của 

Hội đồng định giá tài s n trong t  tụng hình s  thành ph  H xác định: 01 máy 

tính hiệu Asus, Model X515M, Ram 4G, ổ cứng dung lượng 256GB, màn hình 

15,6 inch trị giá 2.500.000 đồng.  

Vụ thứ 4: Vào kho ng 03 giờ sáng ngày 21/10/2022, Trần Thái S một 

mình điều khi n mô tô hiệu Yamaha Sirius màu cam đen bi n s  75F1-788.68 

cầm theo 01 cưa sắt đi tìm ai có s  hở đ  th c hiện trộm cắp tài s n. Khi đi đến 

quán nhậu P ở s  22/43 đường K, phường N, thành ph  H do ông Võ Đ i T làm 

chủ, phát hiện không có người trông giữ nên S dùng xe l i trư c quán. S dùng 
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cưa sắt phá khóa rồi đột nhập vào bên trong quán, lấy trộm 07 thùng bia Huda 

lo i thùng 24 lon; 04 thùng bia Sài Gòn lo i thùng 24 lon; 02 gói thu c lá hiệu 

Dunhill trắng; 11 gói thu c lá ng a; 13 gói thu c Sài Gòn; 10 gói thu c lá hiệu 

555; 03 gói thu c lá ESSE; 01 gói thu c lá hiệu MarBro rồi đem ra đ  c nh hàng 

rào của quán. Sau đó, S điều khi n xe mô tô chở 04 thùng bia Sài Gòn và 02 

thùng bia Huda và một ít thu c lá các lo i đến bán cho ông Nguyễn V n T v i 

s  tiền 1.100.000 đồng. Sau đó, S tiếp tục điều khi n xe mô tô chở 05 thùng bia 

Huda đến bán cho người đi đường v i giá tiền 650.000 đồng.  

B n Kết luận định giá tài s n s  284/KL-HĐĐGTS ngày 22/10/2022 của 

Hội đồng định giá tài s n trong t  tụng hình s  thành ph  H xác định: 07 thùng 

bia Huda, mỗi thùng có 24 lon, dung tích 330ml; 04 thùng bia Sài Gòn, mỗi 

thùng 24 lon, dung tích 330ml; 02 gói thu c lá hiệu Dunhill trắng, mỗi gói 20 

điếu; 11 gói thu c ng a, mỗi gói 20 điếu; 13 gói thu c lá hiệu Sài Gòn, mỗi gói 

20 điếu; 10 gói thu c lá hiệu 555; 03 gói thu c lá hiệu ESSE, 01 gói thu c lá 

hiệu MarBro, có tổng giá trị 3.504.000 đồng.  

Vật chứng t m giữ:  

- Thu từ Trần Thái S: 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu cam đen, bi n 

ki m soát 75F1- 788.68; s  tiền 397.000 đồng.  

- Thu từ ông Nguyễn V n T: 04 thùng bia Sài Gòn, mỗi thùng 24 lon, mỗi 

lon 330ml; 02 thùng bia Huda, mỗi thùng 24 lon, mỗi lon 330ml; 02 gói thu c lá 

Dunhill, mỗi gói 20 điếu; 03 gói thu c lá ESSE; 01 gói thu c lá hiệu MarBro.  

Về x  lý vật chứng: C  quan điều tra đã tr  l i cho bị h i Võ Đ i T s  bia, 

thu c lá thu giữ được và s  tiền  97.    đồng. 

Về trách nhiệm dân s : Bị h i Nguyễn Thị Thu H yêu cầu bồi thường s  

tiền 2.500.000 đồng; bị h i Ph m Thị Thùy D yêu cầu bồi thường s  tiền 

3.460.000 đồng. Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho các bị h i. Chị H, 

chị D đã nhận đủ tiền và không có yêu cầu gì thêm. 

Qu  trì h đ ều tra, truy t  và t i phiên tòa bị cáo Trần Thái S đã thừa nhận 

hành vi ph m tội của mình, công nhận việc khởi t  của C  qua  đ ều tra và truy 

t  của Viện ki   s t    đú   v i hành vi của bị cáo. 

T i B n cáo tr ng s  115/CT-VKSTPH ngày 30/3/2023 của Viện ki m sát 

nhân dân thành ph  H, tỉnh T đã tru  t  bị cáo Trần Thái S về tộ  “ rộm cắp tài 

s  ” theo qu  định t   đ  m g kho     Đ ều 173 của Bộ luật Hình s . 

T   ph    tòa, đ i diện Viện ki m sát nhân dân thành ph  H, tỉnh T đề 

nghị Hộ  đồng xét x : 

- Tuyên b  bị cáo Trần Thái S ph m tộ  “ rộm cắp tài s  ”. 

- Về hình ph t: Áp dụ   đ  m g kho     Đ ều  7 ; đ  m g kho     Đ ều 

52; đ  m b, s kho     Đ ều 51 Bộ luật Hình s ; x  ph t bị cáo Trần Thái S từ 02 

       th    tù đế          6 th    tù. 



 5 

- Về x  lý vật chứ  : Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách  h   ư c 01 xe 

mô tô hiệu Yamaha Sirius màu cam đen, bi n ki m soát 75F1- 788.68 của bị cáo 

Trần Thái S. 

- Buộc bị cáo ph i chịu án phí hình s  s  th   theo qu  định pháp luật. 
 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

 r   c  sở nội dung vụ   , c   cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ    đã 

được tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét x  nhậ  đị h  hư sau: 

[1] Về hành vi, quyết định t  tụng của Đ ều tra viên, Ki m sát viên trong 

qu  trì h đ ều tra, truy t  đã th c hiệ  đú   về th m quyền, trình t , thủ tục theo 

qu  định của Bộ luật t  tụng hình s . T i phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay 

khiếu n i gì về kết luậ  đ ều tra và b n cáo tr ng nên các hành vi, quyết định của 

c  qua  t  tụ  ,   ười tiến hành t  tụng là hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội của bị c o, đã có c  sở đ  khẳ   định:  

Do mu n có tiền tiều xài cá nhân nên Trần Thái S th c hiện nhiều vụ trộm 

cắp tài s n trên địa bàn thành ph  H, cụ th :  

Vụ thứ nhất: Vào r ng sáng ngày 20/9/2022, t i quán nhậu ở s  H, 

phường B, thành ph  H, Trần Thái S đã lén lút đột nhập đ  trộm cắp tài s n có 

tổng trị giá 690.000 đồng. Vụ thứ hai: Vào r ng sáng ngày 13/10/2022, t i quán 

nhậu   Dũ   ở địa chỉ Lô 160 khu định cư Đ, phường X, thành ph  H, Trần 

Thái S đã lén lút đột nhập đ  trộm cắp tài s n có tổng trị giá 3.460.000 đồng. Vụ 

thứ ba: Vào r ng sáng ngày 18/10/2022, t i quán  n H ở 2/9 Đ, phường H, thành 

ph  H, Trần Thái S đã lén lút đột nhập đ  trộm cắp tài s n có tổng trị giá 

2.500.000 đồng. Vụ thứ tư: Vào kho ng 03 giờ sáng ngày 21/10/2022, t i quán 

nhậu P ở 22/43 K, phường N, thành ph  H, Trần Thái S đã lén lút đột nhập đ  

trộm cắp tài s n có tổng trị giá 3.504.000 đồng. Tổng giá trị tài s n mà bị c o đã 

chiế  đo t là 10.154.000 đồng  

Ngày 11/5/2017, Trần Thái S bị Tòa án nhân dân tỉnh T x  ph t 09 tháng 

tù về tội “ rộm cắp tài s n” theo   n án s  46/2017/HS-ST v i tình tiết t    

nặng trách nhiệm hình s  “    ph  ”. Do bị c o chưa thi hành phần án phí hình 

s      chưa được xóa án tích, lần ph m tội này thuộc trường hợp “    ph m 

nguy hi  ”. Vì vậy Viện ki m sát nhân dân thành ph  H truy t  bị cáo Trần 

Thái S về tộ  “ rộm cắp tài s  ” theo đ  m g kho     Đ ều 173 Bộ luật Hình s  

            có c   cứ, đú   ph p  uật. 

[3] Bị cáo Trần Thái S      ườ  có đủ        c trách nhiệm hình s , nhận 

thức được việc chiế  đo t tài s n của người khác là vi ph m pháp luật  hư   do 

độ   c  tha   a , vụ lợ ,  ườ   ao độ    hư    u n có tiền tiêu xài cho cá 

nhân nên bị c o đã th c hiện hành vi ph m tội. Hành vi ph m tội của bị cáo là 

gây nguy hi m cho xã hội, xâm h i tr c tiếp đến quyền sở hữu về tài s n của 

c    dâ  được pháp luật b o vệ nên cần ph i x   ý   h    đ  giáo dục bị cáo và 

       ừa chung. 
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[4] Xét nhân thân, các tình tiết t     ặng, gi m nhẹ trách nhiệm hình s  

thấy rằng: Bị cáo      ười có nhân thân rất xấu; đã ph m vào tình tiết t    nặng 

là ph m tội 02 lần trở     được qu  định t   đ  m g kho     Đ ều 52 Bộ luật 

hình s .  ro   qu  trì h đ ều tra, tru  t  v  t   ph    tòa  ị c o th  h kh n khai 

báo; bị c o đã t c độ     a đì h đ  bồ  thường thiệt h i nên bị c o được hưởng 

tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình s  qu  định t   đ  m b, s kho     Đ ều 51 

Bộ luật Hình s          .  

Từ những phân tích trên, Hộ  đồng xét x  nhận thấy ph i x  ph t bị cáo 

bằng một hình ph t thật nghiêm, cần thiết ph i cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thờ    a  d    hư đề nghị của đ i diện Viện ki m sát t i phiên tòa m i có tác 

dụng giáo dục, r   đe, phò     ừa. 

[5] Anh Hoàng Trọng T trình bày có mất th      co  heo đất bên trong 

có s  tiền kho    6.   .    đồng; chị Nguyễn Thị Thu H trình bày có mất thêm 

s  tiền kho     .   .    đồng. Qu  trì h đ ều tra chưa đủ c  sở đ  kết luận nên 

C  qua  C  h s t đ ều tra Công an thành ph  H cần tiếp tục đ ều tra,     rõ đ  

x   ý theo qu  định. 

[6] Về x  lý vật chứng: C  quan điều tra đã tr  l i cho bị h i Võ Đ i T s  

bia, thu c lá thu giữ được và s  tiền  97.    đồng. 

Đ i v i 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu cam đen, bi n ki m soát 

75F1- 788.68    phư    t ện ph m tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà 

 ư c. 

[7] Về trách nhiệm dân s : Không ai có yêu cầu gì thêm nên Hộ  đồng xét 

x  không xem xét. 

[8] Về án phí: Bị cáo ph i chịu theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT  ỊNH: 

 . C   cứ đ  m g kho     Đ ều 173; đ  m g kho     Đ ều 52; đ  m b, s 

kho     Đ ều 51 của Bộ luật hình s          , s a đổi, bổ sung        7; 

Tuyên b  bị cáo Trần Thái S (Bi Ọ) ph m tộ : “ rộm cắp tài s  ”.  

X  ph t bị cáo Trần Thái S  02 (ha )      6 (s u) th    tù. Thời gian 

chấp hành hình ph t tù tính từ ngày bị bắt t m giam 22/10/2022. 

2. Về x  lý vật chứng: Áp dụ   Đ ều 47 Bộ luật hình s ; Đ ều 106 của Bộ 

luật t  tụng hình s . 

Tịch thu su   v o   â  s ch  h   ư c 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius 

màu cam đen, bi n ki m soát 75F1- 788.68. 

Vật chứ   tr   được   c định t i biên b n giao nhận vật chứng ngày 

31/3/2023 giữa C  qua  c nh s t đ ều tra Công an thành ph  H và Chi cục Thi 

hành án dân s  thành ph  H. 

3. Về    ph :  p dụng kho     Đ ều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   a   hường vụ Qu c Hội, buộc 

bị cáo Trần Thái S ph i chịu    .    đồng án phí hình s  s  th m. 
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   s  th     t    c    kha ,   o cho  ị cáo biết có quyền kháng cáo b n 

án này trong h n 15 ngày k  từ ngày tuyên án. Bị h i,   ười có quyền lợ ,   hĩa 

vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời h n 15 ngày k  từ ngày 

nhậ  được b n án hoặc b      được niêm yết tho qu  định của pháp luật. 

 

 ơi     : 
- TAND tỉ h  ; 

-  ở  ư ph p tỉ h  ; 

- Phòng PV  6 CA tỉ h  ; 

- VKSND TP H; 

- CA th  h ph   ; 

- Ch  cục   AD  th  h ph  H; 

-  ị c o;  

-  ị h  ; 

-   ườ  có QLNV liên quan; 

- Lưu. 

  .     Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

 

 guyễ   ì      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


